
STT 
Loại 

 thiết bị  
Model, seri 

Hãng, nước, 

năm  sản xuất 

 

Nội dung 

 

1. 
Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi 

tính 

10046799 

132003 

 

Siemens/ 

Đức 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

2. 
Thiết bị X-quang tăng sáng truyền 

hình (C-Arm) 

BV Endura 

1186 

Philips/ 

Hà Lan 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

3. 
Thiết bị X-quang tăng sáng truyền 

hình (C-Arm) 

BV Endura 

1190 

Philips/ 

Hà Lan 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

 

 

  4. 

 

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền 

hình (C-Arm) 

        03777880 

           8848 

 

Siemens/ 

Đức 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

5. Thiết bị X-quang di động 

UD150L-40E 

(MUX-10) 

0362P80510 

Shimadzu/ Nhật 

Bản 
Kiểm xạ 

6. Thiết bị X-quang răng 
8161200602 

16090238 
Dentox/Ý Kiểm xạ 

7. Thiết bị X-quang tổng hợp 

FDR SmartX 

FGXR-52S 

DXE18A0268 

 

Fujifilm/ Nhật 

Bản 
Kiểm xạ 

8. 
Thiết bị X-quang tăng sáng truyền 

hình (DSA) 

Artis Zee Ceiling 

148399 

Siemens/ 

Đức 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

9. Thiết bị X-quang di động 
ELMO-T3P 

A053321G013 

DK. Medical 

Systems/ Hàn 

Quốc 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

10. 
Thiết bị X-quang tăng sáng truyền 

hình (DSA) 

Artis Zee 

Biplance 

156018 

Siemens 

Healthcare 

GmbH 

Đức 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

11. 
Thiết bị X-quang tăng sáng truyền 

hình (Tán sỏi) 

HD.ESWL-V 

OS 2010 

Shenzhen 

Trung Quốc 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

12. Thiết bị X-quang di động 
TXL-PLUS8 

PKL 13053 

Radiologia 

Tây Ban Nha 
Kiểm xạ 

13. Thiết bị X-quang tổng hợp 
989001083821 

09000304 

Philips/ 

Đức 
Kiểm xạ 



14. Thiết bị X-quang đo mật độ xương 
LU43777 

23189GA 

GE 

Mỹ 

Kiểm định và 

kiểm xạ 

 


